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Tên giáo viên: Hoàng Thị Thúy Nhung – Hoàng Thị Hoa
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 05/04 đến 09/04 Hoàng Thị Thúy Nhung
	Tuần 2
Từ 12/04 đến 16/04 Hoàng Thị Hoa
	Tuần 3
Từ 19/04 đến 23/04 Hoàng Thị Thúy Nhung
	Tuần 4
Từ 26/04 đến 30/04 Hoàng Thị Hoa
	Mục tiêu đánh giá

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: 
- Cô ân cần, tạo nhiều hoạt động hứng thú giúp trẻ thích đến lớp. 
- Cô nhắc nhở trẻ chào bố, mẹ, chào cô và cất đồ dùng cá nhân gọn gàng.
- Cho trẻ chơi ở các góc tự chọn.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của các con 

* Thể dục sáng:
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Đưa 2 tay lên cao
- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải
- Chân: Nhún chân
- Bật: Tiến lùi 

	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện với trẻ về một số đặc điểm, hiện tượng thiên nhiên: Mưa, nắng, gió…
- Kể tên 1 số HTTN. Xem tranh ảnh nguồn nước bị ô nhiễm, cùng trẻ thảo luận cách khắc phục.
- Cho trẻ nghe các bài hát về các mùa: đón mùa hè, mùa hè đến, hạt mưa và em bé...
- Cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình về: nguồn nước và ích lợi của nước.
- Cho trẻ xem băng hình, trò chuyện về một số hiện tượng tự nhiên: Nắng, mưa, gió, bão, cầu vồng.... 
- Xem tranh ảnh bố mẹ và bé cùng sưu tầm về các hiện tượng tự nhiên.
- Trò chuyện với trẻ về các trang phục bé mặc trong mùa hè
- Cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình về các trang phục, một buổi biểu diễn thời trang.

- Nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước, suối, bể chứa nước…nơi nguy hiểm (MT19) 
	MT19

	Hoạt động học
	T2
	Vận động
- VĐCB: Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m trong khoảng 10 giây
- TCVĐ: Cáo và Thỏ 
	Văn học
- Truyện: Giọt nước tí xíu 

	Vận động
- VĐCB: Đi theo đường ngoằn ngoèo. Bật qua suối 

	Văn học
- Thơ: Mưa 

	MT31, MT101

	
	T3
	Làm quen với toán
- Nhận ra và sao chép quy tắc sắp xếp của 3 đối tượng 
	Làm quen với toán
- Chắp ghép hình tạo thành bức tranh đơn giản 
	Làm quen với toán
- Xác định trên - dưới, trước, sau của người khác 
	Làm quen với toán
- Phân loại đồ dùng theo 1 dấu hiệu cho trước. 
	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
- Vẽ theo đề tài tự chọn 

	Hoạt động tạo hình
- Vẽ cầu vồng 

	Hoạt động tạo hình
- Cắt dán tia nắng. (MT101) 

	Hoạt động tạo hình
- Xé và dán tranh cảnh bầu trời ban ngày 
	

	
	T5
	Khám phá
- Sự kỳ diệu của nước 

	Khám phá
- Tìm hiểu về một số nguồn nước (MT31) 

	Khám phá
- Một số hiện tượng tự nhiên trong mùa hè 
	Khám phá
- Trang phục và các món ăn mùa hè 

	

	
	T6
	Âm nhạc
- VĐ: Cho tôi đi làm mưa
- Nghe: Mưa bóng mây
- TC: Ai nhanh mắt 

	Âm nhạc
- Dạy hát: Mây và gió
- Nghe: Bèo dạt mây trôi
- TC: Âm thanh gì đây? 
	Âm nhạc
- Dạy hát: Mùa hè và em bé.
- Nghe: Em đi giữa biển vàng
- TC: Khiêu vũ cùng cô 
	Âm nhạc
- Dạy hát: Mùa hè đến
- Nghe hát: Mưa rơi
- TCAN: Ai nhanh nhất. 

	

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần 1:
* HĐ có chủ đích 
- Tham gia khu vui chơi: Tạo hình
- Quan sát cây xoài
- HĐTT: Nhảy dân vũ toàn trường + LĐTT
- Tham gia khu vui chơi: Khám phá
- Quan sát thời tiết
* Trò chơi:
- TCVĐ: Nhảy bao bố
- TCVĐ: Đi bước dồn trước
* Chơi theo ý thích: Chơi với phấn, chơi với cát, chơi với nước, chơi với sỏi, chơi với lá, chơi với vòng, chơi với bóng, cắp cua bỏ giỏ, làm con nghé ọ, làm con bướm, làm con ong…chơi câu cá, chơi, chơi ô ăn quan… 
+ Chơi đồ chơi ngoài trời. 
- Tổ chức các hoạt động giao lưu tập thể cho trẻ tham gia (MT93) 

Tuần 2:
* HĐ có chủ đích 
- Quan sát cây hoa mười giờ
- HĐTT: Nhảy dân vũ toàn trường + LĐTT
- Tham gia khu vui chơi: Văn học
- Quan sát cây hoa hồng
* Trò chơi:
- TCDG: Luồn luồn tổ dế 
- TCDG: Đua thuyền
- TCVĐ: Trốn mưa
* Chơi theo ý thích: Chơi với phấn, chơi với cát, chơi với nước, chơi với sỏi, chơi với lá, chơi với vòng, chơi với bóng, cắp cua bỏ giỏ, làm con nghé ọ, làm con bướm, làm con ong…chơi câu cá, chơi, chơi ô ăn quan… 
+ Chơi đồ chơi ngoài trời. 
- Làm thí nhiệm: Vòng tuần hoàn của nước... (MT54) 

Tuần 3:
* HĐ có chủ đích 
- Tham gia khu vui chơi: Tạo hình
- HĐTT: Nhảy dân vũ toàn trường + LĐTT
- Tham gia khu vui chơi: Khám phá
- Quan sát lá cây
* Trò chơi:
- TCVĐ: Nhảy bao bố
- TCVĐ: Đua thuyền
* Chơi theo ý thích: Chơi với phấn, chơi với cát, chơi với nước, chơi với sỏi, chơi với lá, chơi với vòng, chơi với bóng, cắp cua bỏ giỏ, làm con nghé ọ, làm con bướm, làm con ong…chơi câu cá, chơi, chơi ô ăn quan… 
+ Chơi đồ chơi ngoài trời. 

Tuần 4:
* HĐ có chủ đích 
- Tham gia khu vui chơi: Văn học
- Quan sát vườn rau mồng tơi
- HĐTT: Nhảy dân vũ toàn trường + LĐTT
- Quan sát cây hoa bỏng
- Quan sát cây hoa phượng
* Trò chơi:
- TCVĐ: Trốn mưa
- TCVĐ: Kéo co 
- TCVĐ: Bé nhanh trí
* Chơi theo ý thích: Chơi với phấn, chơi với cát, chơi với nước, chơi với sỏi, chơi với lá, chơi với vòng, chơi với bóng, cắp cua bỏ giỏ, làm con nghé ọ, làm con bướm, làm con ong…chơi câu cá, chơi, chơi ô ăn quan… 
+ Chơi đồ chơi ngoài trời. 
	MT93, MT54

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: 
+ Múa hát các bài hát về mùa hè (T1). 
+ Xây công viên nước (T2). 
+ Vẽ, nặn, xé dán các bức tranh về mùa hè (T3). 
+ Bãi biển mùa hè (T4). 
* Các góc khác: 
+ Góc xây dựng: Xây vườn hoa, xây bể bơi, xây khu vui chơi trong công viên.
+ Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ. Bán hàng: Làm 1 số trang phục, phụ kiện dùng trong mùa hè
+ Góc học tập: Cho trẻ chơi TC khoanh các số theo yêu cầu, nối số, nhận biết chữ số. 
Làm các thí nghiệm về nước: Chìm - nổi, tan – không tan, nước đổi màu 
Làm bài tập ý nghĩa của các số sử dụng trong cuộc sống hàng ngày 
+ Góc âm nhạc: Trẻ thể hiện các bài múa, hát, biểu diễn thời trang, tổ chức sinh nhật, sự kiện, đóng kịch.
+ Góc thư viện: Làm sách chủ điểm, bé kể chuyện sáng tạo. Kể chuyện theo tranh. Làm rối các nhân vật trong truyện.
+ Kỹ năng sống: Dạy trẻ cách sử dụng kẹp.
+ Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé, dán các HTTN 
Hoạt động khác:
- Chơi trò chơi: Nối hình, chọn đáp án đúng. (MT21) 

Hoạt động khác:
- Chơi trò chơi: Nối hình, chọn đáp án đúng. (MT21) 
- Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm: nặn (MT99) 
- Lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích. (MT96) 
- Tìm kiếm nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích. (MT107) 
- Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước: làm sản phẩm tạo hình. (MT83) 
	MT21, MT99, MT96, MT107, MT83

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Tiếp tục rèn trẻ các kỹ năng tự phục vụ trong giờ ăn như. 
+ Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. Biết tên các món ăn hàng ngày và giá trị dinh dưỡng từ các món ăn đấy. Nhận biết được 1 số món ăn có lợi cho sức khỏe.
+ Thực hiện một số quy định trong lớp học: Đi vệ sinh đúng nơi quy định 
+ Vận động nhẹ nhàng khi ngủ dậy. Chủ động chải tóc gọn gàng. 
	

	Hoạt động chiều
	* Tuần 1:
- Làm bài LQVT: Tìm điểm khác nhau (T7) 
- Dạy hát: Mùa hè và em bé 
- Dạy trẻ nhận biết 1 số nơi nguy hiểm: Ao hồ, suối… 
- Làm bài LQVT: Sử dụng nước tích kiệm (T9) 
- Thứ 6: LĐTT: Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan. 

* Tuần 2:
- Thể dục: Đi bước dồn ngang 
- Làm bài LQVT: Nhận biết nặng nhẹ (T21)
- Tạo hình: Cắt dán hình bé thích (T20)
- Thứ 6: LĐTT: Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan. 
- Xem clip “Tác hại của thuốc lá” (MT29) 

* Tuần 3:
- Dạy hát: Mùa hè đến
- Làm bài LQVT: Định hướng trong không gian (T23)
- Thứ 6: LĐTT: Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan. 
- Sờ đồ vật đón đồ vật trong hộp (MT60) 
* Tuần 4:
- Làm bài LQVT: Buổi sáng của bé (T21)
- Thể dục: Tung bắt bóng với người đối diện khoảng cách 3m
- Thứ 6: LĐTT: Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan. 
- Xem video di tích: "Đình làng Sài Đồng" (MT53) 
- Kính yêu Bác Hồ: nghe chuyện (MT81) 
- Tham quan lăng Bác Hồ. (MT82) 
	MT29, MT60, MT53, MT81, MT82

	Chủ đề - Sự kiện 
	Một số tính chất đơn giản của nước 
	Vòng tuần hoàn của nước 
	Bảo vệ nguồn nước sạch 
	Trang phục và các món ăn mùa hè 
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